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Họ và tên Năm sinh Chức vụ Trình độ 

CM 

Phân công nhiệm vụ CM 

(Số giờ thực dạy/ ngày) 

Số giờ 

kiêm nhiệm 

Số giờ thực 

dạy/tuần 

Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Mến 09/09/1968 Hiệu trưởng ĐHGDMN Quản lý phụ trách chung, 

phụ trách PTTĐ, sinh hoạt 

CM tổ VP, Tham gia giáo 

dục 2 giờ trong 1 tuần tại 

nhóm NTA3 

 2 giờ  

2 Đoàn Thị Thu Hiền 16/05/1984 P. Hiệu 

trưởng 

ĐHGDMN Phụ trách CMMG; PCGD; 

CSVC, CNTT, KĐCL, sinh 

hoạt CM tổ MG, Tham gia 

giáo dục 4 giờ trong 1 tuần 

tại lớp MG 5TA;  

 4 giờ  

3 Nguyễn Thị Hoàn 16/11/1980 P. Hiệu 

trưởng 

ĐHGDMN Phụ trách CMNT; CSND; 

KTNBTH; PCCC, TNTT, 

ATTT, các phong trào học 

tập và làm theo tấm gương 

Hồ Chí Minh, sinh hoạt CM 

tổ NT, Tham gia giáo dục 4 

giờ trong 1 tuần tại nhóm trẻ 

A2 

 4 giờ  

4 Bùi Thị Thoan 

 

22/10/1982 TTCMMG ĐHGDMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 

MG 5TA 

(6 giờ/ngày) 

Giảm 3h/tuần 27 giờ  



5 Trần Thị Thúy Hồng 

 

04/12/1973 

 

Phó CTCĐ ĐHGDMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 

MG 5TA 

(6 giờ/ngày) 

Giảm 6h/tuần 24 giờ  

6 Hoàng Thị Biển Hên 11/08/1989 TPCMMG ĐHGDMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 

MG 4TA 

(6 giờ/ngày) 

   

7 Trần Thị Nga  

 

08/06/1981 Giáo viên ĐHGDMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 

MG 4TA 

(6 giờ/ngày) 

   

8 Chu Thị Yến 27/09/1982 Giáo viên ĐHGDMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 

mẫu giáo 4TB 

(6 giờ/ngày) 

   

9 Lại Thị Nga 13/04/1986 Giáo viên ĐHGDMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 

mẫu giáo 3TA 

(6 giờ/ngày) 

   

10 Lý Thị Mai 08/05/1969 Giáo viên CĐGDMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 

mẫu giáo 3TA 

(6 giờ/ngày) 

   

11 Phạm Thị Tuyết 25/07/1987 Giáo viên ĐHGDMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 

mẫu giáo 3TB 

(6 giờ/ngày) 

   

12 Chu Thị Trang 

 

29/10/1989 Giáo viên 

 

ĐHGDMN Chủ nhiệm và giảng dạy 

nhóm trẻ A1 

(6 giờ/ngày) 

   

13 Mè Thị Thùy Dung 

 

08/01/1980 

 

Giáo viên 

-TTCMNT 

-TBTTND 

- Thư ký Hội 

đồng 

ĐHGDMN Chủ nhiệm và giảng dạy 

nhóm trẻ A2 

 (6 giờ/ngày) 

Giảm 3h/tuần 27 giờ  

14 Tô Thị Thanh 29/04/1982 Giáo viên ĐHGDMN Chủ nhiệm và giảng dạy    



nhóm trẻ A2 

 (6 giờ/ngày) 

15 Chu Thị Hòa  

 

30/01/1990 BT đoàn TN 

TPCMNT  

ĐHGDMN Chủ nhiệm và giảng dạy 

nhóm trẻ A3 

(6 giờ/ngày) 

Giảm 2h/tuần 28 giờ  

16 Lê Thị Hồng Thùy 08/11/1989 Giáo viên CĐGDMN Chủ nhiệm và giảng dạy 

nhóm trẻ A2 

(6 giờ/ngày) 

   

17 La Thị Yên 19/03/1987 Giáo viên ĐHGDMN Chủ nhiệm và giảng dạy 

nhóm trẻ A4 

 (6 giờ/ngày) 

   

18 Trần Thị Anh 05/06/1987 Kế toán ĐH TC- KT Kế toán - kiêm văn thư, 

hành chính 

(8 giờ/ngày) 

   

19 Cao Thị Liên 18/08/1986 Y tế TC Y sĩ ĐK Y tế - kiêm thủ quỹ 

(8 giờ/ngày) 

   

 

Nơi nhận : 
- Phòng GD&ĐTthị xã Đông Triều (b/c); 

- CBGVNV(t/h); 

- Lưu VT; trang Webseti trường; 
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                                                                                     Nguyễn Thị Mến 
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